NguyÔn ThÞ Thoan – KÕ ho¹ch bµi d¹y líp 1D :2021 - 2022

TUẦN 20                      

Thứ hai ngày 24 tháng 1 năm 2022
Buổi sáng:
Tiết 1+2:                                     TIẾNG VIỆT
Bài 100 : oi, ây
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

-NL ngôn ngữ :

-Nhận biết vần oi, vần ây; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần oi, ây

-Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Sói và dê.

+Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần oivần ây
+Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Sói và dê
+Viết đúng các vần oi, ây; các tiếng ,từ :con voi, cây dừa(trên bảng con).

-Năng lực văn học  : 
+Hiểu một số từ ngữ trong bài 

+ Hiểu và  trả lời được câu hỏi trong bài tập đọc .

* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: HS chăm chỉ, kiên nhẫn,,trách nhiệm, tích cực hăng say, biết quan sát ,viết đúng nét chữ ,tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, File PPT, Sử dụng sách điện tử .
-HS: Bộ đồ dùng , SGK Tiếng Việt 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Tiết 1

A.Khởi động:

	-Khởi động.

-GV kiểm tra 1 HS đọc bài Chú gà quan trọng. (bài 99).

-GV nhận xét.

- GV giới thiệu bài học về  vần oi, vần ây.
	-Cả lớp hát 1 bài.

-HS đọc bài.

-HS khác nhận xét bạn đọc.

-HS theo dõi


B.Các hoạt động chủ yếu:

1.Hoạt động 1:Chia sẻ khám phá(BT1:Làm quen)

	a.Dạy vần oi:
-HS nhận biết: o – i - oi
- Phân tích vần oi?

-Đánh vần: o – i - oi / oi
-HS nói: voi. Phân tích tiếng voi.
- Đánh vần: vờ - oi - voi / voi. 

-Đánh vần, đọc trơn: o - i - oi / vờ - oi - voi / voi.

b.Dạy vần ây(như vần oi)
-Đánh vần, đọc trơn: : â - y - ây /  cờ  -  ây / cây.

- So sánh vần oi với ây ?

*Củng cố :Em vừa học vần gì?Vần đó có trong tiếng gì?

-Đọc lại toàn bài trên bảng.

-YCHS lấy hộp đồ dùng TV gắn vần oi, âylên bảng cài.
	-HS đọc:CN+Tổ+Cả lớp

- Vần oi  có âm o đứng trước , âm i đứng sau.

- HS đánh vần cá nhân , đồng thanh

-HS phát âm voi:CN+Tổ+Cả lớp.

-Âm vờ đứng trước,vần oi đứng sau

-HS theo dõi.

-HS đánh vần,đọc trơn
(CN+bàn+Tổ+Cả lớp).

-HS đánh vần,đọc trơn
(CN+bàn+Tổ+Cả lớp).

-  HSNK  nêu điểm  khác nhau 

-HS trả lời.

- Đọc cá nhân , đồng thanh 

- HS gắn lên bảng cài từng vần , đọc 

-HSNK gắn thêm tiếng hoặc từ có chứa vầnoi, ây.


2.Hoạt động 2:Luyện tập

2.1:Mở rộng vốn từ (BT2: Tiếng nào có vần oi?Tiếng nào có vần ây?)

	-GV chiếu  bài tập sách điện tử 

-GV chỉ từng từ ở dưới mỗi tranh tìm tiếng có vần oi, vần ây, báo cáo.

- GV cùng HS chữa bài trên sách điện tử 

-GV chỉ từng từ.
- Nói tiếng(từ) ngoài bài có vần oi?

- Nói tiếng ngoài bài có vần ây?
	-HS mở SGK,đọc từng từ ngữ.

-HS tìm và nói kết quả.
-HS  chia sẻ  theo kĩ thuật xích xe tăng ,báo cáo , nhận xét 

-Cả lớp nhắc lại: Tiếng ngóicó vần oi... Tiếng cấycó vần ây,...
-HS nêu ,HS khác nhận xét 


22:Luyện viết( bảng con BT4)

	-GV chiếu chữ mẫu sách điện tử.
 +Viết vần: oi, ây.
-GV viết mẫu vần oi kết hợp nêu  cách viết 

-Làm tưong tự với vần ây.
+Viết: con voi, cây dừa. 
-GV vừa viết mẫu, vừa hướng dẫn.

- voi : viết v trước, oi sau.

- cây: viết c trước, ây sau.

+Lưu ý cách nối nét 
- Yêu cầu HS viết bảng con.

-GV cùng HS nhận xét.
	-HS đọc : oi, ây, con voi, cây dừa.
- HS đọc, nói cách viết vần oi. Viết o trước,i sau; các con chữ o,i  đều cao 2 li /

-HS quan sát.

-HS viết bảng con:HSNK viết đẹp ,tạo nét thanh ,nét đậm.

-HS đổi bảng kiểm tra chéo.


Tiết 2

2.4:Tập đọc(BT3)

	a.-GV chiếu tranh minh họa bài Tập đọc:Sói và dê
-Tranh vẽ gì?

-GV chỉ tranh giới thiệu bài  đọc 

b.GV đọc mẫu.

-Luyện đọc từ ngữ: gặm cỏ, thấy sói, ngay trước mặt, bình tĩnh nói, ngon miệng, lấy hết sức, vác gậy chạy lại, nện, nên thân.

*Giải nghĩa từ: thiêm thiếp (quá yếu mệt, nằm như không biết gì), nện (đánh thật mạnh, thật đau).

c.Luyện đọc
+Bài đọc có mấy câu?
+GV đánh số thứ tự từng câu.

+GV chỉ từng câu cho HS đọc thầm,rồi đọc thành tiếng .

+YCHS đọc tiếp nối từng câu. 

-Luyện đọc đoạn:

+GV chia đoạn :  2 đoạn:Đoạn 1:3 câu đầu / Đoạn 2:4 câu cuối.

+GV tổ chức cho HS luyện đọc từng đoạn .

+Tổ chức cho HS thi đọc đoạn

-Luyện đọc cả bài.

-HS tìm, đọc tiếng trong bài có vần oi, ây
d.Tìm hiểu bài đọc:

-Nêu yêu cầu:  Các ý 1, 2 của truyện đã được đánh số. Cần đánh tiếp số thứ tự các ý 3, 4.
+ Nội dung tranh (1) là gì?

+ Nội dung tranh (2) là gì?

- Em hãy  đánh tiếp số thứ tự các ý 3, 4 vào SGKTV.
- Gọi HS trình bày kết quả.

+ Nội dung tranh (1) là gì?

+ Nội dung tranh (2) là gì?

- Gọi 1 HS giỏi nói nội dung 4 tranh, tranh 3 nói trước tranh 4.

*GV yêu cầu HS đọc lại nội dung Bài 100(trong sách TV tập 2 (Tr -  14 - 15).

*.Củng cố ,dặn dò:

-Hôm nay,em học vần gì?Vần đó có trong tiếng nào?Em ghi nhớ được gì ?
-VN đọc cho người thân nghe Bài học hôm nay,cùng người thân luyện đọc trước Bài 101:ôi, ơi.Khuyến khích HS tập viết trước:oi, ơi, trái ổi, bơi lội ra bảng con.

-Chuẩn bị hộp đồ dùng TV.
	HS trả lời.

-HS theo dõi.

-HS đọc thầm, tìm từ khó đọc 

-HS luyện đọc từ khó:CN+Tổ+Cả lớp.

-HS theo dõi.
-Bài đọc có 7 câu.

-HS theo dõi.

-HS đọc thầm,đọc thành tiếng từng câu:CN+Tổ+Cả lớp.

-HS theo dõi.
-HS đọc tiếp nối tiếp đoạn /1HS:Cá nhân,cặp,tổ.

-HS theo dõi.

-HS thi đọc:theo cặp,tổ.

-HSNK đọc cả bài.

-Cả lớp đọc đồng thanh cả bài.

-HS tìm và nêu miệng.

+ (1) Sói sắp ăn thịt dê con. 

+ (2) Dê con nói muốn hát tặng sói một bài để sói ngon miệng.

-  Số thứ tự đúng của các tranh là 1 – 2 – 4 – 3.

+ (4) Ông chủ nghe thấy chạy tới nện sói một trận nên thân. 

+ (3) “Dê con hét “be... be...” thật to.

- HS nói:

(1) Sói sắp ăn thịt dê con. 

(2) Dê con nói muốn hát tặng sói một bài để sói ngon miệng. 

(3) Dê con hét “be... be...” thật to.

(4) Ông chủ nghe thấy chạy tới nện sói một trận nên thân.
-HS đọc bài trong SGK :CN+CL.

- HS trình bày 1 phút 

-Vần oi, ây.Có trong từ con voi, cây dừa

-HS theo dõi.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................

Tiết 3:                                       TIẾNG VIỆT                                                       
Bài 101. ôi, ơi ( Tiết 1)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

-NL ngôn ngữ :

-Nhận biết vần ôi,vần ơi; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ôi, ơi

+Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ôivần ơi
+Viết đúng các vần ôi, ơi; các tiếng ,từ :trái ổi, bơi lội(trên bảng con).

-Năng lực văn học  :
+ Hiểu một số từ ngữ trong bài.
* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: HS chăm chỉ, kiên nhẫn,,trách nhiệm, tích cực hăng say, biết quan sát ,viết đúng nét chữ ,tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, File PPT, Sử dụng sách điện tử .
-HS: Bộ đồ dùng , SGK Tiếng Việt 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Tiết 1

A.Khởi động:

	-Khởi động.

-GV kiểm tra 1 HS đọc bài Sói và dê (bài 100).

-GV nhận xét.

- GV giới thiệu bài học về  vần ôi, vần ơi.
	-Cả lớp hát 1 bài.

-HS đọc bài.

-HS khác nhận xét bạn đọc.

-HS theo dõi.


B.Các hoạt động chủ yếu:

1.Hoạt động 1:Chia sẻ khám phá(BT1:Làm quen)

	a.Dạy vần ôi:
-HS nhận biết: ô – i - ôi
- Phân tích vần ôi?

-Đánh vần: ô – i - ôi / ôi
-HS nói: trái ổi/ ổi. Phân tích tiếng ổi.
- Đánh vần: ôi- hỏi - ổi / ổi. 

-Đánh vần, đọc trơn: ôi – hỏi- ổi / ổi.

b.Dạy vần ơi(như vần ôi)
-Đánh vần, đọc trơn: : ơ - i - ơi /  bờ  -  ơi / bơi.

-So sánh vần ôi với vần ơi?

*Củng cố :Em vừa học vần gì?Vần đó có trong tiếng gì?

-Đọc lại toàn bài trên bảng.
-YCHS lấy hộp đồ dùng TV gắn vần ôi, ơilên bảng cài.
	-HS đọc:CN+Tổ+Cả lớp

- Vần ôi  có âm ô đứng trước , âm i đứng sau.

- HS đánh vần cá nhân , đồng thanh

-HS phát âm ổi:CN+Tổ+Cả lớp.

-Âm ô đứng trước,âm i đứng sau, thanh hỏi đặt trên âm ô

-HS theo dõi.

-HS đánh vần,đọc trơn
(CN+bàn+Tổ+Cả lớp).

-HS đánh vần,đọc trơn
(CN+bàn+Tổ+Cả lớp).

-Vần ôi giống vần ơiđều có âm i đứng sau . Khác vần ôi có âm ô đứng trước, vần ơi có âm ơ đứng trước .
- HSNK nêu 

- Đọc cá nhân , đồng thanh 

- HS gắn lên bảng cài từng vần , đọc 

-HSNK gắn thêm tiếng hoặc từ có chứa vầnôi, ơi


2.Hoạt động 2:Luyện tập

2.1:Mở rộng vốn từ (BT2: Tiếng nào có vần ôi?Tiếng nào có vần ơi?)

	-GV chiếu  bài tập sách điện tử 

-GV chỉ từng từ ngữ dưới mỗi hình, gọi HS đọc.

- GV chỉ từ ngữ không theo thứ tự, yêu cầu cả lớp đọc nhỏ.

- Thảo luận nhóm 2

- Gọi HS trình bày kết quả.

- Nhận xét.

-Giải thích nghĩa từ rối nước: đó là con rối được làm bằng gỗ dùng để trình diễn múa rối nước. 

- Nói tiếng(từ) ngoài bài có vần ôi?

- Nói tiếng ngoài bài có vần ơi?
	- 1 HS đọc.

- Cả lớp đọc nhỏ.

- HS  thảo luận , chia sẻ 

- Lắng nghe.

-HS chia sẻ theo kĩ thuật xích xe tăng 


22:Luyện viết( bảng con BT4)

	-GV chiếu chữ mẫu sách điện tử.
 +Viết vần: ôi, ơi
-GV viết mẫu vần ôi kết hợp nêu  cách viết.Chú ý nối nét từ ô sang i.

-Làm tương tự với vần ơi. Chú ý nối nét từ ơ sang i.

+Viết: trái ổi, bơi lội
-GV vừa viết mẫu, vừa hướng dẫn.

-ổi: viết ô trước, i sau, dấu hỏi đặt trên ô.

- bơi: viết b trước, ơi sau.
+Lưu ý cách nối nét 
- Yêu cầu HS viết bảng con.

-GV cùng HS nhận xét.
*Củng cố ,dặn dò:

-Hôm nay,em học vần gì?Vần đó có trong tiếng nào?Em ghi nhớ được gì ?

-VN đọc cho người thân nghe Bài học hôm nay,cùng người thân luyện đọc trước Bài 102:ui, ưi.
	-HS đọc : ôi, ơi, trái ổi, bơi lội

- HS đọc, nói cách viết vần ôi. Viết ô trước,i sau; các con chữ ô,i đều cao 2 li

-HS quan sát.

-HS viết bảng con:HSNK viết đẹp ,tạo nét thanh ,nét đậm.

-HS đổi bảng kiểm tra chéo.

- HS trả lời,HS khác nhận xét.

-HS theo dõi.




IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................
Tiết 4:                                           TOÁN
Các số 17, 18, 19, 20( Tiết 2)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực:

* Năng lực đặc thù: 

-   Đếm, đọc, viết các số từ 17 đến 20.

-  Nhận biết thứ tự các số từ 17 đến 20.

-  Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.

* Năng lực chung: - Năng lực giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học , giao tiếp toán học,năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.Thông qua việc đếm, sử dụng các số để biểu thị số lượng, trao đổi chia sẻ với bạn về cách đếm, cách đọc viết số.

- HS biết chia sẻ và hợp tác làm việc nhóm .

2. Phẩm chất: 

- Giáo dục tính cẩn thận, nhanh nhẹn, chăm chỉ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, File PPT, SGK Toán điện tử.

- HS:Bộ đồ dùng toán , sách GK

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

A.Hoạt động 1 :khởi động

	-Quan sát đếm số bạn nam , số bàn học trong lớp 

-GV,HS nhận xét 
	- HS đếm , chia sẻ   có 17 bạn nam … , nhận xét 

	- GV giới thiệu tên bài học , ghi bảng .
	- HS nêu lại tên bài học.

	B. Hoạt động 2: luyện tập, thực hành,

	Bài 2: Số ?

- Đếm số lượng các đối tượng, đặt thẻ số tương ứng vào ô ?

- Củng cố cách  đếm , nhận biết số lượng đồ vật 

Bài 3: Số ?

-Cho HS đọc rồi viết số tương ứng vào vở. Chẳng hạn: đọc “mười chín”, viết “19”. GV tổ chức cho HS chơi “Ghép thẻ” theo cặp:

Lưu ý: GV hướng dần HS xếp các thẻ số theo thứ tự từ 11 đến 20 và đọc các số theo thứ tự.

Bài 4: Số ?

- Cho HS đặt các thẻ số thích hợp vào bông hoa có dấu “?”.

- GV nhận xét , yêu  cầu HS chữa bài sách điện  tử 

- GV có thể đánh dấu một số bất kì trong các số từ 11 đến 20, yêu cầu HS đếm từ 1 đến số đó hoặc từ một số bất kì đến số đó; từ số đó đếm thêm 1, thêm 2,..., hoặc từ số đó đếm bớt 1, bớt 2,...

- Củng cố thứ tự các số từ 11 đến 20 và ngược  lại.

 C. Hoạt động 3:  vận dụng

Bài 5:

- Cho HS quan sát tranh( chiếu sách  điện  tử ).

- GV khuyến khích HS quan sát tranh, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp về bức tranh. Chẳng hạn: Có bao nhiêu bạn nam? Có bao nhiêu bạn nữ? Có mấy bạn quàng khăn? ...

-HS nêu số lượng đồ vật trong lớp từ 17 đến 20  
	- HS  nêu yêu cầu , làm cá nhân 

- Chia sẻ trước lớp , nhận xét 

- Nói cho bạn nghe kết quả, chắng hạn: Có 17 quả bóng đá nên đặt thẻ số “17” vào ô ? bên cạnh.
- HS chữa bài sách điện  tử 

- HS NK nêu mỗi số gồm mấy chục , mấy đơn vị ?

-HS làm vở , trao đổi  nhóm 2 , nhận xét 
-HS thực hiện HS ghép từng cặp thẻ số và thẻ chữ, chẳng hạn ghép thẻ số “19” với thẻ chữ “mười chín”.

- HS thực hiện

- Chia sẻ trước lóp. HS lắng nghe và nhận xét cách đếm của bạn.

- 1 HS chữa bài , nhận xét 

- HS đếm tiếp từ 11 đến 20 và đếm lùi từ 20 về 11.

- HS quan sát tranh  SGK đếm và nói cho bạn nghe số lượng các bạn nhỏ trong bức tranh.

- Chia sẻ trước lóp. HS lắng nghe và nhận xét cách đếm của bạn.

	*Củng cố, dặn dò

- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Em thích nhất hoạt động nào?

- Để đếm chính xác em nhắn bạn điều gì?

- Về nhà, em hãy quan sát xem trong cuộc sống các số 11 đến 20 được sử dụng vào các tình huống nào.

- Chuẩn bị bộ đồ dùng toán .
	- HS trình bày 1 phút.

-HS lắng nghe và ghi nhớ.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................

Thứ ba ngày 25 tháng 1 năm 2022
Buổi sáng:
Tiết 1:                                      TIẾNG VIỆT  
Bài 101. ôi, ơi ( Tiết 2)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

-NL ngôn ngữ :

-Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Ong và bướm

-Năng lực văn học  : 

- Hiểu và  trả lời được câu hỏi trong bài tập đọc

* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: HS chăm chỉ, kiên nhẫn,,trách nhiệm, tích cực hăng say, biết quan sát ,tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, File PPT, Sử dụng sách điện tử .
-HS: Bộ đồ dùng , SGK Tiếng Việt 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Tiết 2

2.4:Tập đọc(BT3)

	a.-GV chiếu tranh minh họa bài Tập đọc:Ong và bướm
-Tranh vẽ gì?

-GV chỉ tranh giới thiệu bài  đọc 

b.GV đọc mẫu.

-Luyện đọc từ ngữ: bướm trắng, lượn vườn hồng, bay vội, rủ đi chơi, trả lời, việc chưa xong, chơi rong, không thích.

- Giải nghĩa từ: đi chơi rong nghĩa là đi chơi lang thang, không có mục đích. Suốt ngày rong chơi, chằng học hành gì.

c.Luyện đọc
- Bài thơ có mấy dòng?

+GV chỉ từng dòng cho HS đọc thầm,rồi đọc thành tiếng .

+YCHS đọc tiếp nối từng dòng thơ

-Luyện đọc đoạn:

+GV chia đoạn :  2 đoạn:Đoạn 1:6 dòng đầu/ Đoạn 2:6 dòng cuối

+GV tổ chức cho HS luyện đọc từng đoạn .

+Tổ chức cho HS thi đọc đoạn

-Luyện đọc cả bài.

-HS tìm, đọc tiếng trong bài có vần ôi, ơi
d.Tìm hiểu bài đọc:

- Nêu yêu cầu: chọn ý đúng.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 .

- Gọi HS trình bày kết quả.

- Nhận xét.

- Nhắc lại kết quả.

* Học thuộc lòng bài thơ

- GV hướng dẫn học sinh học thuộc long bằng cách xóa dần từng chữ, chỉ giữ lại những chữ đầu dòng.

- Tổ chức HS thi đọc thuộc 6 dòng thơ đầu / 6 dòng thơ đầu / cả bài.

- Nhận xét.
*Củng cố ,dặn dò:

-Hôm nay,em học vần gì?Vần đó có trong tiếng nào?Em ghi nhớ được gì ?

-VN đọc cho người thân nghe Bài học hôm nay,cùng người thân luyện đọc trước Bài 102:ui, ưi.Khuyến khích HS tập viết trước:ui, ưi, ngọn núi, gửi thưra bảng con.

-Chuẩn bị hộp đồ dùng TV.
	- HS quan sát.

-Tranh vẽ bướm đang bay lượn trong vườn hoa còn ong thì đang chăm chỉ lấy mật.

-HS theo dõi.

-HS đọc thầm, tìm từ khó đọc .

-HS luyện đọc từ khó:CN+Tổ+Cả lớp.

-HS theo dõi

- Bài thơ có 12 dòng.

-HS theo dõi.

-HS đọc thầm,đọc thành tiếng từng dòng :CN+Tổ+Cả lớp.

-HS theo dõi.

-HS đọc tiếp nối tiếp đoạn /1HS:Cá nhân,cặp,tổ.

-HS theo dõi.

-HS thi đọc:theo cặp,tổ.

-HSNK đọc cả bài.

-Cả lớp đọc đồng thanh cả bài.

-HS tìm và nêu miệng.

- HS nêu lại yêu cầu bài.
- HS chia sẻ , báo cáo , nhận xét 

- HTL bài thơ.

- Cá nhân thi HTL
- HS trình bày 1 phút 

-Vần ôi, ơi.Có trong từ trái ổi, bơi lội

-HS theo dõi.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)
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Tiết 2:                                         TIẾNG VIỆT
Tập viết sau bài 100, 101
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1.Năng lực :

* Năng lực đặc thù :

  Tô, viết đúng chữ: oi,ây,ôi,ơi, con voi,cây dừa,trái ổi,bơi lội.

  Viết đúng Viết đúng chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét,đặt dấu, đúng vị trí, đưa bút đúng quy trình viết, đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở Luyện viết 1, tập một.

*Năng lực chung :

 -NL tự chủ và tự học;NL Giao tiếp và hợp tác; NLgiải quyết vấn đề sáng tạo

-HS biết phân tích kĩ thuật viết từng  chữ, hoàn thành bài viết theo đúng thời gian.

-HS nhanh hoàn thành hết phần chấm tròn .

2. Phẩm chất:

- Chăm chỉ ,kiên nhẫn, biết quan sát và viết đúng nét chữ, trình bày đẹp bài tập viết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV : máy tính , File PPT, chữ mẫu : oi,ây,ôi,ơi, con voi,cây dừa,trái ổi,bơi lội.
-  HS : Bảng con, phấn, vở luyện viết tập 2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	- Ổn định lớp. 
	-  HS hát đồng thanh.

	- Kiểm tra bài cũ.:YCHS kể các chữ đã học ở Bài 100,101.
	- HS kể các  chữ đã học : oi,ây,ôi,ơi, con voi,cây dừa,trái ổi,bơi lội..

	- GV giới thiệu bài : + Tập viết các vần và từ ngữ có vần vừa học ở bài 100,101, viết chữ cỡ vừa,luyện viết chữ cỡ nhỏ.
	- HS nhắc  lại tên bài học.

	2. Các hoạt động chủ yếu. 

	2.1. Viết chữ cỡ nhỡ 

- GV chiếu các chữ, tiếng cần viết.

- GV yêu cầu học sinh đọc.

 - GV nhận xét.
	- HS quan sát.

- HS đọc (cá nhân , tổ )các chữ, tiếng và từ. 

	- Gọi học sinh đọc : oi,ây con voi,cây dừa.
	- 2 HS đọc

	- GV chiếu chữ mẫu,yêu cầu học sinh nói cách viết chữ.

 -GV viết mẫu từng chữ và nêu lại qui trình viết.
*Chú ý độ cao các con chữ, cách nối nét, vị trí đặt dấu thanh ở các chữ ư,khoảng cách giữa các chữ trong 1 từ là 1,5 ô li.

-YCHS viết bảng con.
	-HS quan sát,thảo luận nói cách viết chữ ghi vần ,từ: oi,ây,con voi,cây dừa.

- HS theo dõi

-HS viết chữ vào bảng con , đọc ,đổi chéo bảng nhận xét .

	*Chữ ôi,ơi,trái ổi,bơi lội.Tiến hành tương tự
*(Lưu ý độ cao các con chữ, cách nối nét, vị trí đặt dấu thanh ở các chữ a,chữ ô khoảng cách giữa các chữ trong 1 từ là 1,5 ô li.

- GV cùng HS nhận xét , sửa sai cho HS .

2.2. Viết chữ cỡ nhỏ

- GV chỉ cho cả lớp đọc các từ ngữ (cỡ nhỏ) trên bảng hoặc trong vở Luyện viết 1, tập hai: con voi,cây dừa,trái ổi,bơi lội.

- GV viết mẫu, hướng dẫn HS viết các từ ngữ cỡ nhỏ. 

+Độ cao các con chữ  thế nào?

+Khoảng cách giữa các tiếng?

- GV cho HS viết vào vở Luyện viết.
	-HS cả lớp đọc

-HS quan sát.

-2 ô li: d ; 2,5 li:y,b,l ;cao hơn 1 li:r ; các chữ còn lại cao 1 li

-Các tiếng cách nhau con chữ o.



	Hoạt động 2:  Luyện tập 

	- Cho HS mở vở Luyện viết 1, tập 2
	- HS mở vở đọc nội dung bài viết. 

	- Hướng dẫn HS ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng.
	- HS theo dõi làm theo hướng dẫn của giáo viên.

	- GV cho HS tập tô, tập viết các chữ: oi,ây,ôi,ơi, con voi,cây dừa,trái ổi,bơi lội.

 (cỡ nhỡ,cỡ nhỏ) theo hiệu lệnh.
	- HS viết bài cá nhân.



	- GV theo dõi, giúp đỡ HS .Khuyến khích HSNK viết hoàn thành phần Luyện tập thêm.

- GV đánh giá nhận xét, 1 số bài của HS.

- GV nhận xét, chữa bài, tuyên dương bạn viết đẹp.
	- HSNK viết hoàn thành phần Luyện tập thêm.

- HS theo dõi.

	*Củng cố,  dặn dò

- Tiết học hôm nay, em được tô và viết những chữ gì ?

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Chuẩn bị : Em cùng người thân xem bài 102,103 khuyến khích HS tập viết trước bài (ui,ơi,uôi,ươi,ngọn núi,gửi thư,dòng suối,quả bưởi. ra bảng con).
	- HS nêu: oi,ây,ôi,ơi, con voi,cây dừa,trái ổi,bơi lội.

- Lắng nghe.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)
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Tiết 3:                                                TOÁN 
 Luyện tập
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực:

* Năng lực đặc thù: 

-   Đếm, đọc, viết các số từ 11 đến 20.

-  Nhận biết thứ tự các số từ 11 đến 20.

-  Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.

- Năng lực giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học , giao tiếp toán học,năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.Thông qua việc đếm, sử dụng các số để biểu thị số lượng, trao đổi chia sẻ với bạn về cách đếm, cách đọc viết số.

- Năng lực hợp tác:HS biết chia sẻ và hợp tác làm việc nhóm .

2. Phẩm chất: 

- Giáo dục tính cẩn thận, nhanh nhẹn, chăm chỉ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, File PPT, SGK Toán điện tử.

- HS:Bộ đồ dùng toán , sách GK

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A.Hoạt động 1 :khởi động

	-Chơi trò chơi “Đếm tiếp” theo nhóm hoặc cả lớp như sau:

- Đưa ra một số, chẳng hạn số 17 (GV viết hoặc gắn thẻ số đó lên bảng coi đó là số “đích”).
-GV,HS nhận xét 
	- Một HS đếm tiếp từ 1 (hoặc từ một số cho trước) đến số “đích”. HS khác theo dõi, nhận xét.

	- GV giới thiệu tên bài học , ghi bảng .
	- HS nêu lại tên bài học.

	C. Hoạt động 2: luyện tập, thực hành,

	Bài 1. 

- Nêu hoặc đặt các thẻ số thích hợp vào mỗi ô ?

Đọc cho bạn nghe các số từ 1 đến 20 và từ 20 về 1.

Lưu ỷ: GV phát cho mỗi nhóm một băng giấy có vạch chia (như thước kẻ 20 trong hình vẽ). HS thảo luận và viết các số thích hợp dưới mỗi vạch để tạo thành một chiếc thước. HS đánh dấu một số đố bạn đếm tiếp, đem lùi, đếm thêm từ sổ đó.
Bài 2: Số ?

-Chiếu bài , nêu  cách làm hình 1 ,đếm số theo thứ tự từ trái qua phải, tìm số thích hợp rồi  viết số đó vào ô trống có dấu ?

- Củng cố cách  tìm số liền trước, liền sau , ở giữa của 1 số cho trước .

Bài 3. 

- Chiếu tranh, đếm và nói cho bạn nghe: số hình ghép thành bức tranh; số hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật trong bức tranh.

- GV nhận xét , củng cố cách đếm hình 

Bài 4. 

-Cho HS quan sát tranh vẽ, suy nghĩ rồi viết số thích hợp cho mỗi toa tàu.

- GV đưa 1 số bất kỳ yêu cầu HS nêu số liền sau hoặc liền trước  của số đó .

- Củng cố thứ tự các số 

C. Hoạt động 3:  Vận dụng

Bài 5:

- Cho HS quan sát tranh, đếm và nói cho bạn nghe số lượng mỗi loại cây trong bức tranh.

- GV khuyến khích HS quan sát tranh, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp về bức tranh. 

- Củng cố cách đếm 
	- HS  nêu yêu cầu , làm cá nhân 

- Chia sẻ trước lớp , nhận xét 

- HS chữa bài sách điện  tử 

- HS thực hiện nhóm 2 , chia sẻ 

- HS  nêu  các số có 1 chữ số, 2 chữ số 

- HS quan sát các số,  nêu yêu cầu 

-HS thực hiện các thao tác:- Đọc kết quả cho bạn kiểm tra và nói cho bạn nghe cách làm.

-Chia sẻ trước lóp. Các HS khác lắng nghe và nhận xét.

-HSNK nêu  cách tìm số liền sau là đếm thêm 1 …….

-HS quan sát tranh SGK , thảo luận nhóm 2 , chia sẻ ,nhận xét .

- HS quan sát tranh vẽ, Chia sẻ cách làm với bạn.

- HS chữa bài trên sách điện tử , đọc lại các số .

- HS nêu 

-  Chia sẻ trước lớp. Các HS khác lắng nghe và nhận xét cách đếm của bạn.

-HS chỉ vào một giá cây rồi hỏi: “Trên giá này, có tất cả bao nhiêu cây?”bạn bên cạn đếm và trả lời . 

	*Củng cố, dặn dò

- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? 

-Những điều đó giúp ích gì chc em trong cuộc sông hằng ngày?

- Để đếm chính xác em nhắn bạn điều gì?

- Tập đếm số chậu cây hoa giấy trước cửa các lớp học tầng 1….. .

- Xem trước bài : 10,20,30,40,50,60,70,80,90.

- Chuẩn bị bộ đồ dùng toán .
	- HS trình bày 1 phút.

-HS lắng nghe và ghi nhớ.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.................................................................................................................................

  Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2022
Buổi sáng:
Tiết 1:                                             TOÁN
Các số 10,20,30,40,50,60,70,80,90

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực:

-   Đếm số lượng bằng cách tạo mười.

-   Đếm, đọc, viết các số từ 10 đến 90.
-  Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.

- Năng lực giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học , giao tiếp toán học,năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.

Thông qua việc đem, sử dụng các số để biểu thị số lượng, trao đôi chia sổ với bạn về cách đếm, cách đọc, viết số.
* Năng lực chung: - Năng lực giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học , giao tiếp toán học,năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.Thông qua việc đếm, sử dụng các số để biểu thị số lượng, trao đổi chia sẻ với bạn về cách đếm, cách đọc viết số.

2. Phẩm chất: 

- Giáo dục tính cẩn thận, nhanh nhẹn, chăm chỉ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, File PPT, SGK Toán điện tử.

- HS:Bộ đồ dùng toán , sách GK

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

A.Hoạt động 1 :khởi động

	-Quan sát tranh khởi động 

-GV nhận xét, hướng dẫn HS cách đếm số khối lập phương theo cách gạt ra từng nhóm 10 khối lập phương rồi đếm. 
	-  Suy nghĩ thảo luận theo bàn: Có cách nào đếm số khối lập phương dễ dàng và ít nhầm lẫn không?- Chia sẻ trước lóp.

	- GV giới thiệu tên bài học , ghi bảng .
	- HS nêu lại tên bài học.


B.Hoạt động 2: Khám phá ( hình thành kiến thức mới )
	1.GV hướng dẫn HS đếm 10, 20, 30 khối lập phương (như một thao tác mẫu)

-GV lấy 10 khối lập phương (hoặc que tính),. -GV thực hiện thao tác xếp 10 khối lập phương thành 1 thanh; nói: “mười”; gắn thẻ chữ “mười”, thẻ số “10”.

-GV yêu cầu HS  lấy 20 khối lập phương (hoặc que tính),.; gắn thẻ chữ “hai mươi”, thẻ số “20”.

-GV giới thiệu: Khi có nhiều khối lập phương, các em có thể đếm từ 1 đến 20 nhưng cũng có thể gạt ra từng nhóm 10 khối lập phương rồi đếm: “mười, hai mươi”. Cách đếm này sẽ giúp chúng ta ít nhầm lẫn hơn.

- Tương tự như vậy với số 30 

2.HS thực hành đếm khối lập phương:

- Cho HS thực hiện theo nhóm 2 , sau đó báo cáo kết quả.

-GV nhận xét, gắn kết quả lên bảng, 

3.Trò chơi “Lấy đủ số lượng”

- Cho HS lấy ra đủ số khối lập phương (hoặc số que tính) theo yêu cầu của  GV hoặc của bạn. Chẳng hạn: Lấy ra đủ 70 khối lập phương (7 thanh), lấy thẻ số 70 đặt cạnh những khối lập phương vừa lấy.

- Nhận xét đặc điểm các số ?

- GV củng cố đặc điểm và thứ tự  các số đó.

C. Hoạt động thực hành, luyện tập

Bài 1. Chiếu bài 

– Đếm số lượng hạt, nói kết quả: “Có ba mươi hạt vòng”, đặt thẻ số 30 bên cạnh các chuỗi vòng.

-GV đật câu hỏi để HS chia sẻ cách làm và nhận ra để đếm có tất cả bao nhiêu hạt vòng, ta nhận xét 3 chuỗi vòng giống nhau đều có 
	- HS theo dõi
-HS đếm và nói kết quả: “Có 10 khối lập phương”

-HS thực hiện đếm và nói kết quả: “Có 20 khối lập phương”

- HS thao tác xếp 10 khối lập phương thành 1 thanh, 20 khối lập phương thành 2 thanh, mỗi thanh 10 khối lập phương; chỉ vào từng thanh đếm: “mười, hai mươi”

- HS thực hành 

-HS chỉ vào từng thanh đếm, đọc số Chẳng hạn: chỉ vào 4 thanh; đếm: “mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi”; nói “Có 40 khối lập phương”.
-HSNK nêu .

- HS  nêu yêu cầu ,làm bài cá nhân 

- Chia sẻ trước lớp , nhận xét 



	10 hạt vòng.

 - Đếm số lượng viên kẹo

- Củng cố cách đếm số tròn chục 

Bài 2 : Số ?

- Chiếu bài

- GV nhận xét , củng cố thứ tự các số từ 10 đến 90 và ngược lại 
	-HSNK nêu cách đếm khác : đếm mười, hai mươi, ba mươi. Có tất cả ba mươi hạt vòng.

- “Có bốn mươi viên kẹo”, đặt thẻ số 40 bên cạnh các túi kẹo.

-HS quan sát tranh , nêu yêu cầu 

- Làm bài , đổi chéo KT  , chia sẻ 

- HS chữa bài sách điện  tử 

-HS đọc xuôi , ngược dãy số đó, nêu số liền trước, liền sau của  mỗi số đó 

	 D.Hoạt động vận dụng

Bài 3. Chiếu bài 

- Trò chơi : Lấy đồ vật cho đủ số ghi trên thẻ 

- GV HD cách chơi ,  cho  HS chơi thử , tổ chức chơi theo nhóm , nhận xét 
	-HS thực hiện theo nhóm bàn, mỗi HS chọn một thẻ số trong các thẻ số: 10, 20, ..., 90 rồi lấy đủ số đồ vật tương ứng. Chẳng hạn, HS A chọn thẻ 40 thì HS A sẽ lấy ra đủ 40 que tính, hoặc 40 khối lập phương,...

	*.Củng cố, dặn dò

- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
	- HS trình bày 1 phút.

	- Khi phải đếm nhiều đồ vật, em nhắc bạn nên đếm thế nào cho dễ dàng và chính xác.

- Về nhà, em hãy quan sát xem trong cuộc sống các số 10 đến 90 được sử dụng trong các tình huống nào.

- Chuẩn bị bộ đồ dùng Toán .
	- HS trả lời.
- HS theo dõi.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)
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Tiết 3+4:                                      TIẾNG VIỆT  
Bài 102 : ui, ưi
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

-NL ngôn ngữ :

-Nhận biết vần ui, vần ưi; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ui, ưi.

+Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần uivần ưi
+Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Hạt nắng bé con
+Viết đúng các vần ui, ưi; các tiếng ,từ : ngọn núi, gửi thư(trên bảng con).

-Năng lực văn học  : 
+ Hiểu một số từ ngữ trong bài 

+ Hiểu và  trả lời được câu hỏi trong bài tập đọc .

* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: HS chăm chỉ, kiên nhẫn,,trách nhiệm, tích cực hăng say, biết quan sát ,viết đúng nét chữ ,tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, File PPT, Sử dụng sách điện tử .
-HS: Bộ đồ dùng , SGK Tiếng Việt tập 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Tiết 1

A.Khởi động:

	-Khởi động.

-GV kiểm tra 1 HS đọc bài Ong và bướm (bài 101).

-GV nhận xét.

- GV giới thiệu bài học về  vần ui, vần ưi.


	-Cả lớp hát 1 bài.

-HS đọc bài.

-HS khác nhận xét bạn đọc.

-HS theo dõi.

- HS nhắc lại tên bài.


B.Các hoạt động chủ yếu:

1.Hoạt động 1:Chia sẻ khám phá(BT1:Làm quen)

	a.Dạy vần ui:
-HS nhận biết: u – i - ui
- Phân tích vần ui?

-Đánh vần: u – i - ui / ui
-HS nói: ngọn núi/ núi. Phân tích tiếng núi
- Đánh vần: nờ - ui – nui- sắc - núi/ núi
-Đánh vần, đọc trơn: u - i - ui / nờ - ui –sắc - núi / núi
b.Dạy vần ưi(như vần ui)
-Đánh vần, đọc trơn: : ư - i - ưi /  gờ  -  ưi- gưi- hỏi – gửi / gửi.

- So sánh ui, ưi ?

*Củng cố :Em vừa học vần gì?Vần đó có trong tiếng gì?

-Đọc lại toàn bài trên bảng.

-YCHS lấy hộp đồ dùng TV gắn vần ui, ưilên bảng cài.
	-HS đọc:CN+Tổ+Cả lớp

- Vần ui  có âm uđứng trước , âm i đứng sau.

- HS đánh vần cá nhân , đồng thanh

-HS phát âm núi :CN+Tổ+Cả lớp.

-Âm nờ đứng trước,vần ui đứng sau

-HS theo dõi.

-HS đánh vần,đọc trơn
(CN+bàn+Tổ+Cả lớp).

-HS đánh vần,đọc trơn
(CN+bàn+Tổ+Cả lớp).

-  HSNK  nêu

- HS trả lời.

- Đọc cá nhân , đồng thanh 

- HS gắn lên bảng cài từng vần , đọc 

-HSNK gắn thêm tiếng hoặc từ có chứa vầnui, ưi


2.Hoạt động 2:Luyện tập

2.1:Mở rộng vốn từ (BT2: Tiếng nào có vần ui?Tiếng nào có vần ưi?)

	-GV chiếu  bài tập sách điện tử 

-GV chỉ từng từ ở dưới mỗi tranh tìm tiếng có vần ui, vần ưi, báo cáo..

- GV cùng HS chữa bài trên sách điện tử 

-GV chỉ từng từ.
- Nói tiếng(từ) ngoài bài có vần ui?

- Nói tiếng ngoài bài có vần ưi?
	-HS mở SGK,đọc từng từ ngữ.

-HS tìm và nói kết quả.
-HS  chia sẻ nhóm 2 ,báo cáo , nhận xét 

-Cả lớp nhắc lại: Tiếng cúi có vần ui... Tiếng ngửicó vần ưi,...
-HS nêu qua kĩ thuật xích xe tăng  


22:Luyện viết( bảng con BT4)

	-GV chiếu chữ mẫu sách điện tử.
 +Viết vần: ui, ưi.
-GV viết mẫu vần ui kết hợp nêu  cách viết.chữ u viết trước, chữ i viết sau. Chú ý nối nét từ u sang i.

-Làm tưong tự với vần ưi.
+Viết: ngọn núi, gửi thư
-GV vừa viết mẫu, vừa hướng dẫn.

- núi: viết n trước, ui sau, dấu sắt đặt trên u.

- gửi: viết g trước, ưi sau, dấu hỏi đặt trên ư.

Lưu ý: con chữ g cao 5 ô li.
- Yêu cầu HS viết bảng con.

-GV cùng HS nhận xét.
	-HS đọc : ui, ưi, ngọn núi, gửi thư.

- HS đọc, nói cách viết vần ui. Viết u trước,i sau; các con chữ u,iđều cao 2 li/

-HS quan sát.

-HS viết bảng con:HSNK viết đẹp ,tạo nét thanh ,nét đậm.

-HS đổi bảng kiểm tra chéo.


Tiết 2

2.4:Tập đọc(BT3)

	a.-GV chiếu tranh minh họa bài Tập đọc:Hạt nắng bé con.
-Tranh vẽ gì?

-GV chỉ tranh giới thiệu bài  đọc 

b.GV đọc mẫu.

-Luyện đọc từ ngữ: hạt nắng, xuống đất, gãy cành, sụt sùi, an ủi, gửi tặng, vàng óng, thì thầm, phả, đội đất, cánh tay hồng, bên kia núi.

- Giải nghĩa từ: an ủi là làm cho ai đó bớt buồn phiền, đau khổ.

c.Luyện đọc
+Bài đọc có mấy câu?
+GV đánh số thứ tự từng câu.

+GV chỉ từng câu cho HS đọc thầm,rồi đọc thành tiếng .

+YCHS đọc tiếp nối từng câu. 

-Luyện đọc đoạn:

+GV chia đoạn :  3 đoạn:Đoạn 1:1 câu đầu / Đoạn 2:4 câu sau/ Đoạn 3: 1 câu cuối.

+GV tổ chức cho HS luyện đọc từng đoạn .

+Tổ chức cho HS thi đọc đoạn

-Luyện đọc cả bài.

-HS tìm, đọc tiếng trong bài có vần ui, ưi
d.Tìm hiểu bài đọc:

- Nêu yêu cầu: ghép đúng.

- Yêu cầu HS làm vào SGK.

- Gọi HS trình bày kết quả.

- Nhận xét.

- Nhắc lại kết quả.

*GV yêu cầu HS đọc lại nội dung Bài 102(trong sách TV tập 2 (Tr -  18 - 19).

*Củng cố ,dặn dò:

-Hôm nay,em học vần gì?Vần đó có trong tiếng nào?Em ghi nhớ được gì ?

-VN đọc cho người thân nghe Bài học hôm nay,cùng người thân luyện đọc trước Bài 103:uôi, ươi. Khuyến khích HS tập viết trước:uôi, ươi, dòng suối, quả bưởi ra bảng con.

-Chuẩn bị hộp đồ dùng TV.
	- HS trả lời.

-HS theo dõi.

-HS đọc thầm, tìm từ khó đọc 

-HS luyện đọc từ khó:CN+Tổ+Cả lớp.

-HS theo dõi

-Bài đọc có 6 câu.

-HS theo dõi.

-HS đọc thầm,đọc thành tiếng từng câu:CN+Tổ+Cả lớp.

-HS theo dõi.

-HS đọc tiếp nối tiếp đoạn /1HS:Cá nhân,cặp,tổ.

-HS theo dõi.

-HS thi đọc:theo cặp,tổ.

-HSNK đọc cả bài.

-Cả lớp đọc đồng thanh cả bài.

-HS tìm và nêu miệng.

- HS đọc câu hỏi.

- HS trình bày.

- Mẹ mặt trời thả hạt nắng xuống chơi.

- Bông hồng được hạt nắng an ủi.

- Hạt nắng giúp hạt cây nảy mầm
-HS đọc bài trong SGK :CN+CL.

-HS trình bày 1 phút 

-Vần ui, ưi.Có trong từ ngọn núi, gửi  thư

-HS theo dõi.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)
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Tiết 5:                                     §¹O §øC

   Bài 9: Em với anh chị trong gia đình (tiết 1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1.Năng lực :

* Năng lực đặc thù : NL điều chỉnh hành vi, NL phát triển bản thân, NLtìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế xã hội .

-Nhận biết được biểu hiện của sự quan tâm, chăm sóc anh chị em trong gia đinh. 

-Năng lực giao tiếp, hợp tác: Biết nêu cách cư xử của các anh chị với em nhỏ

-Năng lực điều chỉnh hành vi:Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc anh chị em trong gia đình bằng những hành vi phù hợp với lứa tuổi. 

*Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học;Năng lực giao tiếp và hợp tác;Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 

- HS được phát triển năng lực tư duy sáng tạo ; Biết vận dụng những điều đã học để giải quyết vấn đề trong cuộc sống.
2.Phẩm chất:

-Lễ phép, vâng lời anh chị; nhường nhịn và giúp đỡ em nhò. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: SGK Đạo đức 1 điện tử . Băng/đĩa/clip bài hát “Làm anh khó đấy” (nếu có),máy tính. 

-HS: SGK Đạo đức 1

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	1.Bài cũ

- Hãy kể những việc em đã làm để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ. 

-Nhận xét chung

2.Bài mới

A.KHỞI ĐỘNG

-GV tổ chức cho cả lớp hát hoặc nghe bài hát “Làm anh khó đấy” - Thơ: Phan Thị Thanh Nhàn, nhạc: Nguyễn Đình Khiêm. 

-GV nêu câu hỏi: Bài hát nói về điều gì?

-GV tóm tắt ý kiến của HS và dẫn dắt vào bài học. 

B.KHÁM PHÁ

Hoạt động 1: Tìm hiểu những việc anh chị nên làm với em nhỏ
	-HS trả lời

-Nhận xét

· HS nghe , hát 

-HS phát biểu ý kiến. 




	-GV chiếu tranh yêu cầu HS quan sát tranh ở mục a SGK Đạo đức 1, trang 44 và thảo luận theo nhóm đôi các câu hỏi:

+Nêu những việc bạn trong tranh đã làm đối với em nhỏ

+Những việc làm đó thể hiện điều gì?

-GV treo hoặc chiếu tranh lên bảng và mời đại diện mồi nhóm lên bảng trình bày về một tranh. 

GV kết luận:

Tranh 1: Anh đưa cho em cái bánh và nói: “Anh để phần em này!”.  Việc làm đó thể hiện anh quan tâm, nhường nhịn em. 

Tranh 2: Chị rủ em cùng chơi gấu bông, chị nói: “Chị em mình cùng chơi nhé!”.  Việc làm này thể hiện chị biết nhường nhịn và hoà thuận với em. 

Tranh 3: Anh đang giặt khăn để rửa mặt cho em, anh nói: “Anh lau mặt cho em nào!”.  Việc làm đó thể hiện anh rất quan tâm và biết chăm sóc em. 

Tranh 4: Mẹ đang nấu cơm, em bé khóc đòi mẹ.  Chị dồ em và nói: “Em ra đây với chị. ”.  Việc làm này thể hiện chị biết trông em, dồ dành để em khỏi khóc. 

GV nêu câu hỏi: Ngoài những việc làm trên, các em còn có thê làm những việc nào khác thể hiện sự quan tâm, chăm sóc em nhỏ?

GV kết luận: Là anh chị trong gia đình, các em nên hoà thuận, nhường nhịn, quan tâm, chăm sóc em nhỏ bằng những việc làm phù hợp với khả năng.
Hoạt động 2: Tìm hiểu những việc em nên làm vói anh chị
GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, quan sát tranh ở mục b SGK Đạo đức 1, trang 45 và trả lời các câu hỏi:

+Nêu những việc bạn nhỏ trong tranh đã làm đối với anh chị. 

+Những việc làm đó thể hiện điều gì?

-GV treo hoặc chiếu tranh lên bảng và mời HS lên bảng trình bày. 

GV kết luận:

Tranh 1: Thấy anh đi học về, em chạy ra chào anh.  Điều đó thế hiện em rất lễ phép với anh. 

Tranh 2: Chị làm rơi hộp bút, em nhắc chị: “Hộp bút của chị rơi kìa!”.  Điều đó thể hiện em rất quan tâm đến chị. 

Tranh 3: Em tặng quà cho chị và nói: “Em chúc mừng chị!”.  Việc làm này thể hiện em biết quan tâm, chia sẻ niềm vui với chị. 

Tranh 4: Em thấy anh mệt mỏi, em sờ trán anh và nói: “Trán anh nóng thế?”.  Điều đó thể hiện em rất quan tâm đến anh. 

- Ngoài những việc làm trên, các em còn có thể làm những việc nào khác thê hiện sự lê phép, vâng lời, quan tâm, chăm sóc anh chị?

GV kết luận: Là em trong gia đình, các em nên lễ phép, vâng lời và quan tâm, giúp đỡ anh chị bằng những việc làm phù hợp. 

*.Củng cố, dặn dò

-Qua bài học này, em rút ra được điều gì?

-GV nêu tóm tắt nội dung bài học:

+ Là anh chị trong gia đình, em nên nhường nhịn, cư xử ân cần, quan tâm, chăm sóc em nhỏ. 

+ Là em trong gia đình, em nên lễ phép, vâng lời anh chị; quan tâm, giúp đỡ anh chị những việc làm phù hợp với khả năng. 

-GV yêu cầu HS đọc lời khuyên trong SGK Đạo đức 1,-trang 48.

-GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen những HS học tập tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn nhút nhát, chưa tích cực. 

-Về nhà xem nội dung các tranh trong SGK trang 46,47 để tiết sau chúng ta học tiếp bài: Em với anh chị em trong gia đình (tiết 2)
	-HS quan sát tranh ở mục a SGK Đạo đức 1, trang 44 và thảo luận theonhóm đôi các câu hỏi

-HS thực hiện nhiệm vụ. 

-Đại diện nhóm lên bảng trình bày.  Các nhóm khác trao đổi, bổ sung. 

-HS lắng nghe
-HS trình bày ý kiến

-HS lắng nghe
-HS làm việc cá nhân, quan sát tranh ở mục b SGK Đạo đức 1, trang 45 và trả lời các câu hỏi

- HS thực hiện nhiệm vụ. 

-Một vài HS lên bảng trình bày.  Các HS khác trao đối, bổ sung. 

-HS lắng nghe
-HS trình bày ý kiến. 

-HS lắng nghe

-HS trả lời

-HS đọc ghi nhớ

-HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY( nếu có):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
...............................................................................................................................
Thứ năm ngày 27 tháng 1 năm 2022
Buổi sáng:

Tiết 1+2:                                      TIẾNG VIỆT 
Bài 103 : uôi, ươi

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

-NL ngôn ngữ :

-Nhận biết vần uôi,vần ươi; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần uôi, ươi

+Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần uôivần ươi
+Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Cá và chim

+Viết đúng các vần uôi, ươi; các tiếng ,từ : dòng suối, quả bưởi(trên bảng con).

-Năng lực văn học  : 
+ Hiểu một số từ ngữ trong bài 

+ Hiểu và  trả lời được câu hỏi trong bài tập đọc . 
* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: HS chăm chỉ, kiên nhẫn,,trách nhiệm, tích cực hăng say, biết quan sát ,viết đúng nét chữ ,tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, File PPT, Sử dụng sách điện tử .
-HS: Bộ đồ dùng , SGK Tiếng Việt tập 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Tiết 1

A.Khởi động:

	-Khởi động.

-GV kiểm tra 1 HS đọc bài: Hạt nắng bé con (bài 102).

-GV nhận xét.

- GV giới thiệu bài học về  vần uôi, vần ươi.


	-Cả lớp hát 1 bài.

-HS đọc bài.

-HS khác nhận xét bạn đọc.

-HS theo dõi


B.Các hoạt động chủ yếu:

1.Hoạt động 1:Chia sẻ khám phá(BT1:Làm quen)

	a.Dạy vần uôi:
-HS nhận biết: uô – i - uôi
- Phân tích vần uôi?

-Đánh vần: uô – i - uôi / uôi
-HS nói: dòng suối/ suối. Phân tích tiếng suối
- Đánh vần: sờ - uôi – suôi- sắc – suối/ suối
-Đánh vần, đọc trơn: uô - i - uôi / sờ - uôi – sắc – suối / suối
b.Dạy vần ươi(như vần uôi)
-Đánh vần, đọc trơn: : ươ - i - ươi /  bờ  -  ươi- bươi- hỏi – bưởi / bưởi

- So sánh uôi, ươi ?

*Củng cố :Em vừa học vần gì?Vần đó có trong tiếng gì?
-Đọc lại toàn bài trên bảng.

-YCHS lấy hộp đồ dùng TV gắn vần uôi, ươilên bảng cài.
	-HS đọc:CN+Tổ+Cả lớp

- Vần uôi  có âm uôđứng trước , âm i đứng sau.

- HS đánh vần cá nhân , đồng thanh

-HS phát âm suối:CN+Tổ+Cả lớp.

-Âm sờ đứng trước,vần uôi đứng sau

-HS theo dõi.

-HS đánh vần,đọc trơn
(CN+bàn+Tổ+Cả lớp).

-HS đánh vần,đọc trơn
(CN+bàn+Tổ+Cả lớp).

-  HSNK  nêu

- Đọc cá nhân , đồng thanh 

- HS gắn lên bảng cài từng vần , đọc 

-HSNK gắn thêm tiếng hoặc từ có chứa vầnuôi, ươi


2.Hoạt động 2:Luyện tập

2.1:Mở rộng vốn từ (BT2: Tiếng nào có vần uôi?Tiếng nào có vần ươi?)

	-GV chiếu  bài tập sách điện tử 

-GV chỉ từng từ ở dưới mỗi tranh tìm tiếng có vần uôi, vần ươi, báo cáo.

- HS thảo luận nhóm 2

- GV cùng HS chữa bài trên sách điện tử 

-GV chỉ từng từ.
- Nói tiếng(từ) ngoài bài có vần uôi?

- Nói tiếng ngoài bài có vần ươi?
	-HS mở SGK,đọc từng từ ngữ.

-HS tìm và nói kết quả.
-HS  thảo luận ,,báo cáo , nhận xét 

-Cả lớp nhắc lại: Tiếng suối có vần uôi... Tiếng bưởi có vần ươi,...
-HS chia sẻ theo kĩ thuật xích xe tăng 


22:Luyện viết( bảng con BT4)

	-GV chiếu chữ mẫu sách điện tử.
 +Viết vần: uôi, ươi.
-GV viết mẫu vần uôi: chữ uô viết trước, chữ i viết sau. Chú ý nối nét từ uô sang i.

-Làm tưong tự với vần ươi. Chú ý nối nét từ uơ sang i
+Viết: dòng suối, quả bưởi
-GV vừa viết mẫu, vừa hướng dẫn.

- suối: viết s (cao hơn 2 li) trước, uôi sau, dấu sắc đặt trên ô.
- bưởi: viết b trước, ươi sau, dấu hỏi đặt trên ơ.

- Yêu cầu HS viết bảng con.

-GV cùng HS nhận xét.
	-HS đọc : uôi, ươi, dòng suối, quả bưởi
- HS đọc, nói cách viết vần uôi. Viết uôtrước,i sau; các con chữ uô,i đều cao 2 li /

-HS quan sát.

-HS viết bảng con:HSNK viết đẹp ,tạo nét thanh ,nét đậm.

-HS đổi bảng kiểm tra chéo.


Tiết 2

2.4:Tập đọc(BT3)

	a.-GV chiếu tranh minh họa bài Tập đọc:Cá và chim
-Tranh vẽ gì?

-GV chỉ tranh giới thiệu bài  đọc 

b.GV đọc mẫu.

-Luyện đọc từ ngữ: bơi dưới suối, hót trên cây, biết bơi, xuống đây, đôi cánh, bay trên trời, thích lắm

c.Luyện đọc

- Bài đọc có mấy câu văn?

- Bài đọc có bao nhiêu dòng thơ?

+GV đánh số thứ tự từng câu.

+GV chỉ từng câu cho HS đọc thầm,rồi đọc thành tiếng .

- Đọc nối tiếp từng câu văn, từng khổ thơ.

+ Thi đọc đoạn, bài (chia làm 3 đoạn: mỗi lần xuống dòng là 1 đoạn)

-Luyện đọc cả bài.

-HS tìm, đọc tiếng trong bài có vần uôi, ươi
d.Tìm hiểu bài đọc:

- Nêu yêu cầu: ghép đúng.

- Yêu cầu HS làm vào SGK.

- Gọi HS trình bày kết quả.

- Nhận xét.

- Nhắc lại kết quả.

*GV yêu cầu HS đọc lại nội dung Bài 103(trong sách TV tập 2 (Tr -  20 - 21).

*.Củng cố ,dặn dò:

-Hôm nay,em học vần gì?Vần đó có trong tiếng nào?Em ghi nhớ được gì ?

-VN đọc cho người thân nghe Bài học hôm nay,cùng người thân luyện đọc trước Bài 105:Ôn tập. Khuyến khích HS tập viết trước câu: Chỉ vì lười, đến nay gà vẫn không biết bơi ra bảng con.

-Chuẩn bị hộp đồ dùng TV.
	- Tranh vẽ cá đang tung tăng bơi lội dưới suối, chim đang đậu trên cành hót líu lo.

-HS theo dõi.

-HS đọc thầm, tìm từ khó đọc 

-HS luyện đọc từ khó:CN+Tổ+Cả lớp.

 - Bài đọc có 4 câu văn.

- Bài đọc có 13 dòng thơ.

-HS theo dõi.

-HS đọc thầm,đọc thành tiếng từng câu:CN+Tổ+Cả lớp.

-HS đọc tiếp nối tiếp đoạn /1HS:Cá nhân,cặp,tổ.

-HS theo dõi.

-HS thi đọc:theo cặp,tổ.

-HSNK đọc cả bài.

-Cả lớp đọc đồng thanh cả bài.

-HS tìm và nêu miệng.

- HS trình bày

- Cá bơi dưới suối.

- Chim bay trên trời.

- Cá và chim cùng đi chơi.
-HS đọc bài trong SGK :CN+CL.

 -HS trình bày 1 phút 

-Vần uôi, ươi.Có trong từ dòng suối, quả bưởi

-HS theo dõi.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................

Tiết 4:                                         TIẾNG VIỆT                                                         
Tập viết sau bài  102,103

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

- Tô, viết đúng chữ:ui,ưi,uôi,ươi,ngọn núi,gửi thư,dòng suối,quả bưởi.
  Viết đúng Viết đúng chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét,đặt dấu, đúng vị trí, đưa bút đúng quy trình viết, đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở Luyện viết 1, tập một.

*Năng lực chung :

 -NL tự chủ và tự học;NL Giao tiếp và hợp tác; NLgiải quyết vấn đề sáng tạo

-HS biết phân tích kĩ thuật viết từng  chữ, hoàn thành bài viết theo đúng thời gian.

-HS nhanh hoàn thành hết phần chấm tròn .

2. Phẩm chất:

- Kiên nhẫn, biết quan sát và viết đúng nét chữ, trình bày đẹp bài tập viết.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV : máy tính , File PPT, chữ mẫu :

-  HS : Bảng con, phấn, vở luyện viết tập 2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1.Khởi động 

	- Ổn định lớp. 
	-  HS hát đồng thanh.

	- Kiểm tra bài cũ.:YCHS kể các chữ đã học ở Bài:102,103.
	- HS kể các  chữ đã học : ui,ưi,uôi,ươi,ngọn núi,gửi thư,dòng suối,quả bưởi.

	- GV giới thiệu bài : + Tập viết các vần và từ ngữ có vần vừa học ở bài 102,103, viết chữ cỡ vừa,luyện viết chữ cỡ nhỏ.
	- HS nhắc  lại tên bài học.

	2. Các hoạt động chủ yếu. 

	Hoạt động1 . Khám phá 

	2.1. Viết chữ cỡ nhỡ 

- GV chiếu các chữ, tiếng cần viết.

- GV yêu cầu học sinh đọc.

 - GV nhận xét.
	- HS quan sát.

- HS đọc (cá nhân , tổ )các chữ, tiếng và từ. 

	- Gọi học sinh đọc : ui,ưi,ngọn núi,gửi thư.

- GV chiếu chữ mẫu,yêu cầu học sinh nói cách viết chữ.

-GV viết mẫu từng chữ và nêu lại qui trình viết.

*Chú ý độ cao các con chữ, cách nối nét, vị
	- 2 HS đọc.
-HS quan sát,thảo luận nói cách viết chữ ghi vần ,từ: ui,ưi,ngọn núi,gửi thư.
- HS theo dõi



	trí đặt dấu thanh ở các chữ ư,khoảng cách giữa các chữ trong 1 từ là 1,5 ô li.

-YCHS viết bảng con.
	-HS viết chữ vào bảng con , đọc ,đổi chéo bảng nhận xét .

	*Chữ uôi,ươi,dòng suối,quả bưởi.Tiến hành tương tự
*(Lưu ý độ cao các con chữ, cách nối nét, vị trí đặt dấu thanh ở các chữ a,chữ ô,chữ ơ khoảng cách giữa các chữ trong 1 từ là 1,5 ô li.

- GV cùng HS nhận xét , sửa sai cho HS .

2.2. Viết chữ cỡ nhỏ

- GV chỉ cho cả lớp đọc các từ ngữ (cỡ nhỏ) trên bảng hoặc trong vở Luyện viết 1, tập hai: ngọn núi,gửi thư,dòng suối,quả bưởi.

- GV viết mẫu, hướng dẫn HS viết các từ ngữ cỡ nhỏ. 

+Độ cao các con chữ  thế nào?

+Khoảng cách giữa các tiếng?


	-HS cả lớp đọc

-HS quan sát.

-2 ô li: d ,q; 2,5 li:y,b,g,h ;cao hơn 1 li:s ; các chữ còn lại cao 1 li

-Các tiếng cách nhau con chữ o.

	Hoạt động 2:  Luyện tập 

	- Cho HS mở vở Luyện viết 1, tập 2
	- HS mở vở đọc nội dung bài viết. 

	- Hướng dẫn HS ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng.
	- HS theo dõi làm theo hướng dẫn của giáo viên.

	- GV cho HS tập tô, tập viết các chữ: ui,ưi,uôi,ươi,ngọn núi,gửi thư,dòng suối,quả bưởi.(cỡ nhỡ,cỡ nhỏ) theo
 hiệu lệnh.
	- HS viết bài cá nhân.



	- GV theo dõi, giúp đỡ HS .Khuyến khích HSNK viết hoàn thành phần Luyện tập thêm.

- GV đánh giá nhận xét, 1 số bài của HS.

- GV nhận xét, chữa bài, tuyên dương bạn viết đẹp.
	- HSNK viết hoàn thành phần Luyện tập thêm.

- HS theo dõi.

	*Củng cố,  dặn dò

- Tiết học hôm nay, em được tô và viết những chữ gì ?

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Chuẩn bị : Em cùng người thân xem bài106,107 khuyến khích HS tập viết trước bài 106,107(luyện viết ao,eo,ao,au,ngôi sao,con mèo,cây cau,chim sâu. ra bảng con).
	- HS nêu: ui,ưi,uôi,ươi,ngọn núi,gửi thư,dòng suối,quả bưởi.

- Lắng nghe, ghi nhớ và thực hiện.
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Tiết 2:                                           TIẾNG VIỆT
Kể chuyện: Thổi bóng

 I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1.Năng lực :

* Năng lực đặc thù  :

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.

- Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi dưới tranh.

- Nhìn tranh ( không cần GV hỏi), có thể tự kể từng đoạn của câu chuyện.

+ Phát triển năng lực văn học.

-Hiểu lời khuyên của câu chuyện :  Khi tham gia các trò chơi, không nên hiếu thắng, không nên tức giận khi thua cuộc. Qua trò chơi, có thể nhìn thấy ưu điểm của các bạn để học hỏi, làm cho mình tiến bộ hơn.

* Năng lực chung  :

- NL tự chủ và tự học;NL Giao tiếp và hợp tác;NL giải quyết vấn đề sáng tạo: 

+ Tích cực, tự giác thực hiện các nhiệm vụ học tập

+ Chủ đông, tự tin phối hợp với bạn khi làm việc nhóm

+ Biết vận dụng lời khuyên của câu chuyện vào đời sống.

2. Phẩm chất:

- Chăm chú lắng nghe, trả lời câu hỏi một cách tự tin.

- Biết vận dụng lời khuyên của câu chuyện vào đời sống.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV :Máy tính ,  File PPT,sách điện tử .
- HS :  SGK TV tập 2.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1.Khởi động 

	-GV chiếu 6 tranh minh họa chuyện trong sách điện tử .

- HS nêu tên các nhân vật trong tranh, phỏng đoán tên chuyện 

- Giới thiệu bài:
	-HS quan sát , trả lời 

	+ Giáo viên viết lên bảng lớp tên bài và giới thiệu: Hôm nay các em sẽ được nghe kể câu chuyện: Thổi bóng
	- HS nhắc lại tên truyện. 



	2. Các hoạt động chủ yếu. 

	Hoạt động 1. Khám phá


	Chia sẻ và giới thiệu câu chuyện 
	

	- GV bật đoạn clip kể chuyện trong phần học liệu.
	- HS lắng nghe.

	+ GV kể lần 1: Kể không chỉ tranh

+ GV kể lần 2: Vừa chỉ tranh vừa kể thật chậm.

+ GV kể lần 3: Vừa chỉ tranh vừa kể thật chậm, khắc sâu ND câu chuyện.
	+ HS lắng nghe GV kể.

+ HS lắng nghe và quan sát tranh.

+ HS lắng nghe và quan sát tranh.

	 Hoạt động 2. Luyện tập

	2.1. Trả lời câu hỏi theo tranh

Mỗi HS trả lời câu hỏi theo 1 tranh

-GV chỉ tranh 1, hỏi: Giờ ra chơi báo con làm gì?

-GV chỉ tranh 2:Trong cuộc thi chạy, báo thắng hay thua?

 Thái độ của báo như thế nào?

-GV chỉ tranh 3:Trong cuộc thi leo cây, ai thắng?

Thái độ của báo như thế nào?

-GV chỉ tranh 4: Trong cuộc thi vật tay, ai thắng?

Thái độ của báo như thế nào?

-GV chỉ tranh 5:Nhìn thấy vẻ mặt của báo, thầy hổ nhờ nó làm gì?

 + Báo con làm việc đó như thế nào?

- GV chỉ tranh 6: Thầy giáo khuyên báo điều gì?

*Sau mỗi lần 1 HS trả lời, GV có thể mời thêm 1 hoặc 2 HS nhắc lại

  b)Mỗi HS trả lời liền các câu hỏi của GV theo 2 tranh hoặc 3 tranh.

 c)1 HS trả lời tất cả các câu hỏi theo 6 tranh.
	-  Giờ ra chơi, báo con ra sân nô đùa cùng các bạn.

- Trong cuộc thi chạy, báo chiến thắng.

- Nó hớn hở, hò reo ầm ỉ.

- Trong cuộc thi leo cây, khỉ thắng.

 -Báo con ỉu xìu.

Trong cuộc thi vật tay, gấu thắng

- Báo xị mặt, vùng vằng.

- Thầy hổ nhờ báo thổi bong trang trí lớp học.

- Báo làm rất nhanh….

- Thầy khuyên:  Khi chơi, không nên hiếu thắng. Ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu……

-HS quan sát tranh trả lời câu hỏi

	2.2. Kể chuyện theo tranh.
	

	* GV yêu cầu mỗi HS chọn 2 tranh và tự kể chuyện theo 2 tranh đó.

- GV gọi HS lên kể trước lớp.

-1 HS tự kể toàn bộ câu chuyện theo 6 tranh.
	-Mỗi HS chọn 2 tranh và tự kể chuyện theo 2 tranh đó.

-HS lên kể trước lớp.

-HS khác nhận xét bạn kể

-HS kể lại câu chuyện(HSNK).

	- GV cùng HS nhận xét bạn kể .

* GV cất tranh mời HS kể lại câu chuyện.
	

	2.3. Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện
	

	- Câu chuyện giúp em hiểu ra điều gì?

- Câu chuyện là lời khuyên: Khi tham gia các trò chơi, không nên hiếu thắng, không nên tức giận khi thua cuộc. Qua trò chơi, các em sẽ nhìn thấy ưu điểm của mỗi bạn để học hỏi, làm cho mình tiến bộ hơn.
	- Không nên hiếu thắng. / Khi tham gia trò chơi, không nên tức giận khi thua cuộc.

- Hs lắng nghe.


	- GV cùng cả lớp bình chọn bạn kể chuyện hay.
	- GV cùng cả lớp bình chọn bạn kể chuyện hay.

	* Củng cố , dặn dò : 
	

	-Qua câu chuyện em rút ra bài học gì cho bản thân?

-Yêu cầu HS về nhà kể lại cho người thân nghe câu chuyện Thổi bóng.GV biểu dương những HS kể chuyện hay.

-Nhắc HS chuẩn bị cho tiết kể kể chuyện Mèo con bị lạc tuần 21.
	-HS trình bày 1 phút.

-HS theo dõi.
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Tiết 4:                                           TIẾNG VIỆT

Bài 105:Ôn tập

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

-NL ngôn ngữ :

-Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc: Gà và vịt
- Nghe viết lại câu văn trong bài, cỡ chữ nhỏ, không mắc quá 1 lỗi.

-Năng lực văn học  : 

- Hiểu và  trả lời được câu hỏi trong bài tập đọc.

* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: HS chăm chỉ, kiên nhẫn,,trách nhiệm, tích cực hăng say, biết quan sát ,viết đúng nét chữ ,tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, File PPT, Sử dụng sách điện tử .
-HS: Bộ đồ dùng , SGK Tiếng Việt tập 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1.Khởi động 

	- Ổn định lớp. 
	-  HS hát .

	- Kiểm tra bài cũ.
	- HS kể các vần đã học trong tuần .

	+GV yêu cầu HS đọc tên bài: Gà và vịt
	- HS đọc.  

	- GV giới thiệu bài .
	- HS nhắc  lại tên bài học.

	2. Các hoạt động chủ yếu. 

	Hoạt động. Luyện tập  
BT 1 : (Tập đọc)

a/GV chỉ tranh, giới thiệu bài: Gà và vịt
-GV chỉ hinh minh hoạ: Bài Gà và vịt giới thiệu

- GV đọc mẫu giọng vui, đọc phân biệt lời của gà, lời của vịt.

c)Luyện đọc từ ngữ: mờ sáng, tập bơi, đi vắng, kiếm giun, lười, tới nay, không biết bơi.

d/Luyện đọc câu
-Bài đọc  có mấy câu.?

- Đọc tiếp nối từng câu (vài lượt).

Lưu ý: nhắc HS nghỉ hơi đúng ở câu cuối: Thế là, chỉ vì lười mà tới nay / gà vẫn không biết bơi.
e.Thi đọc đoạn, bài (chia bài làm 2 đoạn: Đoạn 1:6

câu đầu / Đoạn 2:4 câu cuối).


g/ Tìm hiểu bài đọc

-GV chỉ trên Sách giáo khoa điện tử  

- GV nêu YC của BT lựa chọn; chỉ từng ý cho HS đọc.

- GV theo dõi, HD, giúp đỡ thêm cho HS.

- GV nhận xét.

- GV: Câu trả lời của gà có gì đáng cười? 

*Nghe viết

-Cho HS đọc câu văn cần nghe viết.
- GV đọc câu văn cần viết

- GV chữa bài cho HS, nhận xét chung.

 -Y/C HS đổi chéo vở soát lỗi và sửa lỗi.
- HS (có thể chiếu một vài bài lên bảng), nhận xét chung. Thu bài của HS mang về để nhận xét, sửa chữa.

*.Củng cố, dặn dò

-Hôm nay,em được học bài gì?

-GV nhận xét tiết học; biểu dương những HS học tốt.
- Về nhà đọc cho người thân nghe bài Tập đọc: Gà và vịt, kể cho người thân nghe em đã học được điều gì hay ở lớp; xem trước bài 106 ao, eo;tìm tiếng hoặc từ có chứa vần ao, eo
- Khuyến khích HS tập viết trước: ao, eo, ngôi sao, con mèo

-Chuẩn bị hộp đồ dùng Tiếng Việt.

-HS lắng nghe

-HS đọc thầm,theo dõi

-HS luyện đọc từ ngữ:Cá nhân,cả lớp.

- HS nêu có 10 câu 

-HS luyện đọc câu

-HS thi đọc đoạn.

-HS đọc:CN+Cả lớp.

- HS làm bài vào SGKTV

HS báo cáo kết quả bài làm. 

-HS theo dõi.

- Cả lớp đọc các ý đúng :CN+Cả lớp.

- Đó là lời nói dối rất buồn cười vì gà đi vắng thì sao còn nói được.

-HS đọc thầm câu văn, làm bài 
-HS viêt câu văn vào vở

- HS viết xong, rà soát lỗi; đổi bài với bạn, sửa lỗi cho nhau.

-HS trả lời.

-HS theo dõi.
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Tiết 4+ 5:      TỰ NHIÊN XÃ HỘI,HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Chủ đề: Mùa xuân của em
Thể loại: Chủ đề liên môn

Thời lượng: 2 tiết - Tuần

I. Yêu cầu cần đạt:


Sau khi hoàn thành chủ đề này, HS có thể:

1. Giới thiệu được tên, thời gian diễn ra Tết Nguyên Đán.

2. Kể được một số công việc của các thành viên trong gia đình và người thân trong dịp Tết Nguyên Đán.

3. Kể được một số lễ hội truyền thống trong dịp Tết Nguyên Đán của Việt Nam nói chung, của Hải Dương nói riêng.

4. Tìm tòi, khám phá các hoạt động đón Tết của người dân trong cộng đồng.

7. Thể hiện được tình cảm của em với người thân và những người xung quanh trong dịp Tết, cùng người thân tham gia một số hoạt động đónTết .

8. Bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước.

9. Phát triển một số năng lực chung về ngôn ngữ, giao tiếp, hợp tác....

II. Thông tin trợ giúp giáo viên:

1. Sự tích ngày Tết (thời gian diễn ra ngày Tết):


Ngày xưa, con người chưa biết tính thời gian, chưa biết tính tuổi của mình. Ở nước nọ, có một ông vua nổi tiếng thông minh và tài đức. Đất nước của ông thanh bình, dân tình no ấm.


Một lần, nhân dịp vui, nhà vua nảy ý định ban thưởng cho người già nhất trong nước. Nhưng chẳng làng nào chọn được người già nhất nước. Thấy vậy, nhà vua liền phái một đoàn sứ giả đi tìm các vị thần để biết hỏi cách biết người già nhất.


Vâng lệnh vua, đoàn sứ giả lên đường. Vị thần đầu tiên họ gặp là Thần Sông. Thần Sông mặc áo trắng, tóc mềm như nước, nghe sứ giả hỏi bèn lắc đầu trả lời:

– Ta ở dây đã lâu nhưng chưa bằng mẹ ta. Hãy đến hỏi mẹ ta. Mẹ ta là Biển Cả.


Thần Biển mặc áo xanh biếc đang ru con bằng những lời sóng vỗ. Được hỏi, thần Biển chỉ tay lên ngọn núi xa xa và nói:

– Hãy hỏi Thần Núi, Thần còn sinh ra trước cả ta. Khi ta lớn lên thì Thần Núi đã già rồi.


Đoàn sứ giả lại lặn lội đến gặp Thần Núi, Thần Núi da xanh rì vì rêu bám cũng lắc đầu chỉ tay lên trời:

– Hãy đến hỏi Thần Mặt Trời. Lúc ta mới chào đời, ta đã phải nhắm nghiền mắt vì nắng của Thần. Thần Mặt Trời còn có trước cả ta.


Làm sao đến được chổ Thần Mặt Trời. Đoàn sứ giả thất vọng quay về. Đến một khu rừng, họ gặp một bà lão nét mặt buồn rầu ngồi chăm chú trước cây hoa đào. Đoàn sứ giả đến gần hỏi:

– Thưa cụ, tại sao cụ lại ngồi đây?


Bà lão trả lời:

– Tôi đến đây để hái hoa đào. Thuở trước, con tôi đi xa, cây đào này đang nở hoa. Bây giờ, mỗi lần hoa đào nở, tôi lại ra hái một bông hoa để về nhớ đến con tôi.

Một ý nghỉ vụt lóe lên, đoàn sứ giả xin phép bà lão trở lại kinh đô.


Họ tâu lên vua việc gặp bà lão hái hoa đào tính thời gian chờ con. Nhà vua vốn thông minh nên nghỉ ra cách tính tuổi con người: Cứ mỗi lần hoa đào nở thì tính một tuổi. Sau này người ta mới biết mười hai lần trăng tròn rồi khuyết, hoa đào mới nở một lần.


Lại kể về chuyện nhà vua, sau khi tìm được cách tính tuổi, ông rất vui mừng, cảm động và nhớ đến bà lão hái hoa đào, nhà vua truyền cho thần dân cả nước: Mỗi lần hoa đào nở được mở hội ba ngày ba đêm. Những ngày vui ấy sau này người ta gọi là Tết. Phong tục ấy còn truyền mãi đến bây giờ.

2. Các hoạt động vào dịp Tết Nguyên Đán:

- Đi chợ Tết.

- Dọn dẹp, trang trí nhà cửa.

- Gói bánh chưng.

- Chuẩn bị ban thờ để cúng tổ tiên.

- Xem bắn pháo hoa.

- Đi chúc Tết.

- Tham gia các lễ hội

3. Một số lễ hội vào dịp Tết:

- Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc (Lễ hội mùa xuân chùa Côn Sơn khai hội vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch hàng năm); Lễ hội truyền thống Văn miếu Mao Điền (tổ chức vào ngày 18/2 âm lịch hàng năm tại di tích Văn miếu Mao Điền xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, nhằm ôn lại truyền thống hiếu học và khoa bảng); Lễ hội Đền Sượt (tổ chức vào 2 ngày 9 và 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, tại làng Thanh Cương, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương. Trong những ngày lễ hội có tục đánh bệt, tức đánh hổ - một trò diễn dân gian độc đáo).

- Đình Đinh Văn Tả: di tích lịch sử đình, lăng, miếu Đinh Văn Tả nhằm tưởng niệm công lao của võ tướng Đinh Văn Tả (1599-1685), người có công phụng sự 6 triều vua thời Lê Trung Hưng. Lễ hội diễn ra từ ngày 11 đến 13.4 với nhiều hoạt động ý nghĩa như tế lễ, rước kiệu, các hoạt động thể thao, biểu diễn văn nghệ…Di tích đình, lăng, miếu Đinh Văn Tả được cấp bằng di tích quốc gia năm 1993.

- Lễ hội hoa mùa xuân (trên địa bàn TP Hải Dương).

III. Một số hoạt động có thể sử dụng để dạy học trong chủ đề:

	Môn
	Hoạt động dạy học
	Ghi chú

	TNXH
	Tìm hiểu về Tết Nguyên Đán, các hoạt động diễn ra trong dịp Tết.

Hoạt động 1: Tìm hiểu về "Sự tich ngày Tết"

* Cách tiến hành: 

Hoạt động lớp:

- Kĩ thuật phân tích phim: HSvừa nghe truyện cổ tích "Sự tích ngày Tết" vừa hoàn thiện phiếu:

+Câu chuyện nói về ngày lễ nào trong năm? 

+ Ngày lễ đó nhắc đến loài hoa nào đặc trưng?

+  ...

- KT báo cáo vòng tròn. GV chốt, minh họa trên bảng lớp: Tết Nguyên Đán là ngày lễ truyền thống quan trọng của Việt Nam.

Hoạt động 2: Tìm hiểu những hoạt động vào dịp Tết.

* Cách tiến hành: 

Hoạt động nhóm 6: HS quan sát vi deo để trả lời câu hỏi:Trong vi deo có những hoạt động nào ? Yêu  cầu HS xếp tranh theo hai cột:những hoạt động nào thường diễn ra trước Tết, nhưng hoạt động nào diễn ra trong dịp Tét? 

 - Nhóm làm nhanh nhất sẽ  trình bày kết quả trước lớp.

- HS khác nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét.

Hoạt động 3: Giới thiệu về các hoạt động của em và gia đình vào dịp Tết.

Hoạt động nhóm 6: Kĩ thuật xích xe tăng

- Chia sẻ với các bạn trong nhóm về những việc em và gia đình thường làm trong dịp Tết.

- 2, 3 nhóm trình bày trước lớp. GV minh họa bằng hình ảnh.

- Nói lời chúc Tết với bạn qua kĩ thuật  hẹn hò

Hoạt động 4: Giới thiệu các thông tin và hình ảnh về Tết Nguyên Đán.

Hoạt động nhóm 6: Kĩ thuật  khăn trải bàn 

- Chia sẻ các thông tin và hình ảnh về Tết Nguyên Đán (Ví dụ: tờ lịch ngày mùng 1 Tết, hình ảnh hoa đào, bánh chưng... mà HS đã chuẩn bị ở nhà)

Hoạt động lớp: KT phòng tranh: Mỗi nhóm cử 1 HS đại diện giới thiệu sản phẩm của nhóm - Các nhóm khác đi tham quan, nhận xét xem nhóm nào sưu tầm được nhiều thông tin, hình ảnh bổ ích.

- GV chốt, mở rộng: Tết 3 miền trên đất nước Việt Nam (thời tiết, loài hoa, ...), Tết và các lễ hội trên quê hương Hải Dương. Chú trọng lễ hội đình Đinh Văn Tả, phường Quang Trung.
	2 tiết dạy liền - GVCN dạy 

	Hoạt động trải nghiệm
	Tập trang trí cho ngày Tết
- Hoạt động nhóm: HS các nhóm vận dụng những hiểu biết về ngày Tết, sự khéo léo để vẽ những bức tranh, làm bưu thiếp về chủ đề ngày Tết, trang trí cây đào, ...

- Trưng bày sản phẩm: KT phòng tranh: HS quan sát sản phẩm nhóm bạn, tick like cho sản phẩm của nhóm bạn.
	1 tiết - GV dạy HĐTN

	SHL
	Trò chơi "Đi chợ ngày Tết"

- Hình thức: Bốc thăm câu hỏi trên cây đào trang trí của lớp.

- Tuyên truyền trong CMHS về việc bán đấu giá các sản phẩm của HS, lấy tiền ủng hộ HS nghèo trong khối.
	1 tiết - GVCN dạy


V. Đánh giá: 


Để đánh giá học sinh sau khi học xong chủ đề, GV thiết kế trò chơi "Đi chợ ngày Tết" với các câu hỏi liên quan đến chủ đề "Ngày Tết quê em". Cụ thể các câu hỏi như sau:

Câu 1: Ngày đầu năm Âm lịch là ngày lễ gì của dân tộc Việt Nam?

A. Ngày Tết Trung thu.

B. Ngày Quốc khánh.

C. Ngày Tết Nguyên đán

Câu 2: Tết Nguyên đán còn có tên gọi khác là gì?

A. Tết dương


B. Tết Ta



C. Tết Tây

Câu 3: Loài hoa nào đặc trưng cho ngày Tết ở miền Bắc?

A. Hoa mai



B. Hoa cúc



C. Hoa đào

Câu 4: Mâm trái cây được bày trên ban thờ ngày Tết thường có mấy loại quả?

A. 3 quả

B. 4 quả

C. 5 quả ( còn gọi là ngũ quả)

Câu 5: Bánh nào thường được dùng đề thờ cúng tổ tiên và ăn trong dịp Tết?

A. Bánh nướng, bánh dẻo

B. Bánh chưng, bánh tét.
C. Bánh bao, bánh giò....................

IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................
Ngµy 20 th¸ng 1 n¨m 2022
NHẬN XÉT
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